
Họ và tên: …………………………………………………Lớp:……………………

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 21 LỚP 1

MÔN: TIẾNG VIỆT

    I/ PHẦN ĐỌC                  

Câu 1: Đọc thuộc các vần, tiếng:
ôp      ơp        ep          êp        ip         up         iêp       ươp       
hộp     lớp      chép      xếp      nhịp      búp      liếp     mướp      
Câu 2: Đọc thuộc các từ ngữ:
hộp sữa         lớp học        cá chép        đèn xếp      

 bắt nhịp         búp sen      tấm liếp       giàn mướp

Câu 3: Đọc các câu:
	Cá mè ăn nổi

Cá chép ăn chìm

Con tép lim dim

Trong chùm rễ cỏ 


	Con cua áo đỏ

Cắt cỏ trên bờ

Con cá múa cờ

Đẹp ơi là đẹp!


    II/ PHẦN VIẾT
Câu 4: Viết mỗi vần 2 hàng:
ôp      ơp        ep          êp        ip         up         iêp       ươp       
Câu 5: Viết mỗi tiếng 2 hàng:
hộp     lớp      chép      xếp      nhịp      búp      liếp     mướp      
Câu 6: Viết mỗi từ ngữ 1 hàng:
hộp sữa         cá chép        búp sen      giàn mướp

Câu 8: Viết câu:
Cây chuối cuối vườn
Nhắc hoa mở cánh
Ngôi sao lấp lánh
                                                                     Sáng hạt sương rơi 

Câu 9: Điền : âp, ep hay up? 
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        cá m…….                                   d…… nhựa                                              kính l…….

Câu 10: Nối



Lưu ý: Các thầy cô và Phụ huynh chia bài theo từng ngày cho các con tập viết.

bị gãy chân trống.





Chập tối, gà





       vào chuồng.





Chiếc xe đạp





giúp mẹ nhặt rau.





Em








